
 

UBND TỈNH BẮC GIANG  

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Số:      /STTTT-CNTT&TT 

V/v kết quả thực hiện thanh toán trực tuyến tháng 

11/2022 trên Cổng DVCQG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2022 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Công 

thương; Nội vụ; Nông nghiệp phát triên nông thôn; 

Tài chính; Lao động – Thương binh và xã hội; Tài 

nguyên và Môi trường; Tư pháp; Văn hóa – Thể 

thao và Du lịch; Xây dựng; Y tế; Kế hoạch và Đầu 

tư; Thông tin và Truyền thông; Giao thông vận tải; 

Giáo dục & Đào tạo; Khoa học – Công nghệ; Ngoại 

vụ; Ban Dân tộc; Ban quản lý các KCN; 

- Cục Thuế tỉnh Bắc Giang; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 726/UBND-KGVX ngày 24/02/2022 của Phó Chủ 

tịch Thường trực Mai Sơn về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo 

cáo thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG của các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thành phố như sau: 

+ Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng DVCQG: 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC theo hình thức nộp: 

o Trực tuyến: 74,6% 

o Hồ sơ nộp trực tiếp và theo hình thức khác: 25,40% 

o Tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn/trong hạn: 83.15%. 

+ Kết quả xử lý hồ sơ nộp trực tuyến với hồ sơ đang xử lý trên Cổng DVC QG:  

- Kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến đang xử lý 

o HS xử lý trong hạn: 83.15%. 

o HS xử lý quá hạn: 16.85% 

+ Tổng số tiền thanh toán thành công trên Cổng DVCQG tháng 11/2022: 

5,535,515,483 VNĐ. 

+ Kết quả thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia “nền tảng 

thanh toán Payment Platform” (có phụ lục 01 chi tiết kèm theo). 

• Kiến nghị đề xuất: 



Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các Chi Cục thuế phối hợp với các Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thuộc Văn phòng Đăng ký đất đại, Sở Tài nguyên và Môi 

trường tăng cường thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt theo 

Công văn số 2141/UBND-NC ngày 14/05/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy 

mạnh thanh toán trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong thực hiện thủ tục 

hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp. 

Đầu mối liên hệ với đ/c Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc, Trung tâm 

CNTT&TT, ĐT. 0989.313.555. 

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thanh 

toán trực tuyến trên Cổng DVCQG gửi các đơn vị để thực hiện theo quy định./. 

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- PCT Thường trực Mai Sơn(b/c); 

- Phòng Nội chính VPUBND tỉnh (p/h); 

- Trung tâm PV HCC(p/h); 

- Lãnh đạo sở; 

- VP Sở, Trung tâm CNTT&TT; 

- Phòng CNTT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Gia Phong 

 



Phụ lục: Kết quả thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia 

tháng 011/2022 

(Kèm theo Công văn       /STTTT-CNTT&TT ngày     tháng     năm 2022) 

Stt Tên đơn vị 
Loại hình 

thanh toán 
Số tiền 

I Sở, Ban, Ngành   18,630,000 

1 Sở Giao thông vận tải Thu phí/Lệ phí 0 

2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thu phí/Lệ phí 18,030,000 

3 Sở Y tế Thu phí/Lệ phí 0 

4 Sở Công thương Thu phí/Lệ phí 0 

5 Sở Nội vụ Thu phí/Lệ phí 0 

6 Sở Ngoại vụ Thu phí/Lệ phí 0 

7 Sở Tài chính Thu phí/Lệ phí 0 

8 Sở Lao động – Thương binh và xã hội Thu phí/Lệ phí 600,000 

9 Sở Tài nguyên và Môi trường Thu phí/Lệ phí 0 

10 Sở Tư pháp Thu phí/Lệ phí 0 

11 Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thu phí/Lệ phí 0 

12 Sở Xây dựng Thu phí/Lệ phí 0 

13 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thu phí/Lệ phí 0 

14 Sở Thông tin và Truyền thông Thu phí/Lệ phí 0 

15 Sở Giáo dục và Đào tạo Thu phí/Lệ phí 0 

16 Sở Khoa học – Công nghệ Thu phí/Lệ phí 0 

17 Ban quản lý các KCN Thu phí/Lệ phí 0 

18 Ban Dân tộc Thu phí/Lệ phí 0 

II UBND huyện, thành phố   6,566,000 

1 UBND huyện Hiệp Hoà Thu phí/Lệ phí 5,074,000 

2 UBND huyện Lạng Giang Thu phí/Lệ phí 100,000 

3 UBND huyện Tân Yên Thu phí/Lệ phí 2,000 

4 UBND huyện Việt Yên Thu phí/Lệ phí 100,000 

5 UBND huyện Yên Thế Thu phí/Lệ phí 1,090,000 

6 UBND thành phố Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 200,000 

III UBND xã, phương, thị trấn   4,416,200 

1 UBND phường Hoàng Văn Thụ - Tỉnh Bắc 

Giang 
Thu phí/Lệ phí 75,000 

2 UBND phường Mỹ Độ - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 132,000 

3 
UBND phường Ngô Quyền - Tỉnh Bắc Giang 

Thu phí/Lệ phí 10,000 

4 
UBND Thị trấn Bích Động - Tỉnh Bắc Giang 

Thu phí/Lệ phí 2,000 

5 UBND Thị trấn Chũ - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 340,000 

6 UBND Thị trấn Nếnh - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 10,000 



7 UBND Thị trấn Thắng - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 425,000 

8 UBND xã An Hà - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 2,000 

9 UBND xã Bắc Lý - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 32,000 

10 UBND xã Châu Minh - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 74,000 

11 UBND xã Danh Thắng - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 92,000 

12 UBND xã Hòa Sơn - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 112,000 

13 UBND xã Hoàng An - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 35,000 

14 UBND xã Hoàng Lương - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 42,000 

15 UBND xã Hoàng Thanh - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 38,000 

16 UBND xã Hoàng Vân - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 56,000 

17 UBND xã Hợp Đức - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 11,000 

18 UBND xã Hợp Thịnh - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 887,000 

19 UBND xã Hùng Sơn - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 47,000 

20 UBND xã Hương Lâm - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 739,000 

21 UBND xã Mai Đình - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 61,200 

22 UBND xã Mai Trung - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 261,500 

23 UBND xã Nam Dương - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 40,000 

24 UBND xã Nghĩa Trung - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 2,000 

25 UBND xã Ngọc Sơn - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 2,000 

26 UBND xã Quang Minh - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 32,000 

27 UBND xã Song Khê - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 32,000 

28 UBND xã Tân Hoa - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 44,000 

29 UBND xã Tân Mộc - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 15,000 

30 UBND xã Thái Sơn - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 28,000 

31 UBND xã Thanh Vân - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 407,500 

32 UBND xã Thường Thắng - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 182,000 

33 UBND xã Trù Hựu - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 86,000 

34 UBND xã Xuân Cẩm - Tỉnh Bắc Giang Thu phí/Lệ phí 62,000 

IV Chi cục thuế các huyện, thành phố   5,505,903,283 

1 
Thành phố Bắc Giang - Chi cục Thuế khu vực 

Bắc Giang - Yên Dũng 
Thu thuế đất 528,895,190 

2 
Huyện Hiệp Hoà - Chi cục Thuế khu vực Việt 

Yên - Hiệp Hoà 
Thu thuế đất 360,095,468 

3 
Huyện Lạng Giang - Chi cục Thuế khu vực Lạng 

Giang - Lục Nam 
Thu thuế đất 1,229,172,463 

4 
Huyện Lục Nam - Chi cục Thuế khu vực Lạng 

Giang - Lục Nam 
Thu thuế đất 673,993,682 

5 
Huyện Lục Ngạn - Chi cục Thuế khu vực Lục 

Ngạn - Sơn Động 
Thu thuế đất 208,233,960 

6 
Huyện Tân Yên - Chi cục Thuế khu vực Tân Yên 

- Yên Thế 
Thu thuế đất 197,161,250 



7 
Huyện Việt Yên - Chi cục Thuế khu vực Việt 

Yên - Hiệp Hoà 
Thu thuế đất 1,988,477,365 

8 
Huyện Yên Dũng - Chi cục Thuế khu vực Bắc 

Giang - Yên Dũng 
Thu thuế đất 0 

9 
Huyện Yên Thế - Chi cục Thuế khu vực Tân Yên 

- Yên Thế 
Thu thuế đất 250,865,245 

10 Huyện Sơn Động - Chi cục Thuế khu vực Lục 

Ngạn - Sơn Động 
Thu thuế đất 69,008,660 

  Tổng cộng (I+II+III+IV):   5,535,515,483 
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